
Họ và tên:………………………………..Lớp…………
1. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

 Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm là 150cm3

 Hình hộp chữ nhật dài 12dm, rộng 5d, cao 10dm có thể tích 600dm3
Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a. Hình dưới đây gồm 6 hình lập phương , mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 3 cm . Thể tích của hình đó là :
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	A. 18 cm3     
	B. 162 cm3
	C. 54cm3     
	D. 243cm3


b.Thể tích của một hình lập phương có cạnh 4 dm là :

	A. 16 dm3
	B. 64 dm3
	C. 64 dm2
	D. 12 dm3


c. Biết 95% của một số là 475 . Vậy  eq \f(1,5)  của số đó là :

	A. 19
	B. 95
	C. 100
	D. 500


d. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo trong lòng bể là : dài 4m cao 18dm rộng 3m và 80% thể tích của bể đang chứa nước . Mức nước trong bể cao là :

	A. 1,42m 
	B. 1,4m
	C. 1,44m
	D.1,6m


e. Một bục gỗ được ghép bởi 6 khối gỗ hình lập phương bằng nhau cạnh 4 dm ( như hình vẽ ) .Thể tích của bục gỗ
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	A. 384 dm3
	B. 96 dm3
	C. 64 dm3
	D. 24 dm3


g. Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận,thắng 19 trận . Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là :
	A. 19%
	B. 85%
	C. 90%
	D. 95%


Bài 3: Số?
a)Một hình lập phương có thể tích là 40 dm3. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì thể tích của hình lập phương mới là  ..........................m3.   

b)Một xe máy đi từ A với vận tốc 36km/giờ. Một giờ rưỡi sau ô tô con cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và cùng chiều với xe máy. Hai xe đến B cùng một lúc. Quãng đường AB dài là ……km. 

c) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

- Thể tích cái hộp bạn An làm là …………… cm3.

- Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: …… cm2

2. Phần tự luận

Bài 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài  EQ \F(4,5) m, chiều rộng  EQ \F(2,5)  m và chiều cao  EQ \F(3,5) cm.

	

	

	


	

	


Bài 2: Xã Bình Minh có 20,4ha đất trồng rau và 25,5ha đất trồng khoai. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng rau bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng khoai?

b) Diện tích đất trồng khoai bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng rau?

	

	

	


	

	

	

	


	


	

	

	


	

	

	

	


	


ĐÁP ÁN

B. BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	Đ
	Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm là 150cm3

	S
	Hình hộp chữ nhật dài 12dm, rộng 5m, cao 10dm có thể tích 600dm3


Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

	Câu
	a
	b
	c
	d
	e
	g

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	A
	D


Bài 3: Số?

a)320 m3.   

b)135km. 

c)Thể tích cái hộp bạn An làm là 30 cm3.

Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: 62 cm2 .

2. Phần tự luận

Bài 1. 
Đs: a) Sxq = 960 cm2
Stp = 1710 cm2
b) S xq = 62 dm2
Stp = 134, 96 dm2
c) Sxq = [image: image4.png]


 m2
Stp = [image: image6.png]


m2
Bài 2: 
Bài giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai là:

20,4 : 25,5 = 0,8

0,8 = 80%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng khoai và diện tích đất trồng rau là:

25,5 : 20,4 = 1,25

1,25 = 125%

                               Đáp số: a) 80%; b) 125%.
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